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Giới 
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Ngày, tháng, 
năm sinh

Địa chỉ thôn (cũ) Họ tên chủ hộ
1 MA NGUYỄN ANH TUẤN Nam 13/02/2007 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thường
2 NGUYỄN THỊ DIỆP Nữ 22/07/2007 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Vinh
3 MA THỊ KHIẾT Nữ 24/05/2006 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Khiết
4 NGUYỄN ĐÌNH QUANG Nam 04/06/2006 Bản Mới, Xã Yên Bình Liêu Thị Minh
5 NGUYỄN THỊ HẢI Nữ 10/03/2004 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hương
6 BÙI THỊ THUÝ NGA Nữ 08/10/2002 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Phận
7 DƯƠNG THỊ TUY Nữ 01/01/2001 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chẩm
8 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Nam 21/01/2000 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chẩm
9 NGUYỄN ĐÌNH NAM Nam 10/02/1999 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Cúc
10 DƯƠNG THỊ DUYÊN Nữ 29/07/1999 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Lợi
11 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 04/11/1998 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lan
12 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 15/03/1996 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Xuân
13 NGUYỄN TRỌNG ĐÌNH Nam 21/12/1994 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyên Thị Cung
14 DƯƠNG VĂN NGÂN Nam 28/09/1994 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lan
15 NGUYỄN THỊ THAO Nữ 27/05/1994 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nhất
16 NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG Nam 01/08/1994 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tùng
17 NGUYỄN ĐÌNH CƯ Nam 12/08/1993 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Huệ
18 Ma Thị Bình Nữ 01/01/1993 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thạch
19 MA THỊ THẮM Nữ 01/01/1993 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Tài
20 MA PHÚC DUY Nam 24/10/1992 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Phúc Duy
21 LÊ THỊ MÂY Nữ 01/01/1992 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Đạt
22 NGUYỄN TRỌNG BỘ Nam 11/11/1991 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Bộ
23 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT Nam 17/04/1991 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Đạt
24 TRỊNH THỊ THAO Nữ 01/01/1991 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Thu
25 MA THỊ DIỆN Nữ 01/01/1991 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị An
26 MA PHÚC QUY Nam 24/11/1990 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị An
27 MA THỊ LIÊN Nữ 18/03/1990 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lượng
28 NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 02/02/1990 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nhất
29 HÀ THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1990 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tùng
30 PHẠM CÔNG QUYẾN Nam 11/08/1989 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Thu
31 NGUYỄN VĂN BÁCH Nam 06/05/1989 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Ngoan
32 TRẦN THỊ HỒNG CHUYÊN Nữ 02/04/1989 Bản Mới, Xã Yên Bình Trần Thị Hồng Chuyên
33 MA PHÚC QUÂN Nam 01/07/1989 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Định
34 MA PHÚC HOÀN Nam 01/01/1989 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Cửu
35 LA THỊ XUÂN Nữ 24/08/1988 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Ngoan
36 NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỜNG Nam 12/04/1987 Bản Mới, Xã Yên Bình Trần Thị Hồng Chuyên
37 NGUYỄN ĐÌNH TẤN Nam 01/01/1986 Bản Mới, Xã Yên Bình Nông Thị Hiền
38 MA PHÚC TỊCH Nam 12/04/1985 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Lại
39 NGUYỄN THỊ HUẾ Nữ 15/01/1985 Bản Mới, Xã Yên Bình Mã Văn Bình
40 MA THỊ CƯƠNG Nữ 10/10/1982 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Xoan
41 MA THỊ HẠNH Nữ 14/07/1982 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hạnh
42 NGUYỄN THỊ LÝ Nữ 26/11/1982 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hương
43 MA THÀNH PHÚC Nam 01/01/1982 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thảo
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44 NGUYỄN THỊ SUY Nữ 31/10/1981 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thường
45 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 16/11/1980 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Phúc Thực
46 MA PHÚC THỰC Nam 05/06/1980 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Phúc Thực
47 NGUYỄN THỊ SAO Nữ 10/08/1979 Bản Mới, Xã Yên Bình Đặng Văn Chiến
48 NGUYỄN THỊ CHUYÊN Nữ 01/01/1979 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chuyên
49 MA PHÚC CHINH Nam 03/11/1978 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Tình
50 ĐẶNG VĂN CHIẾN Nam 01/01/1978 Bản Mới, Xã Yên Bình Đặng Văn Chiến
51 MA THỊ MẠNH Nữ 22/12/1977 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Mạnh
52 MA PHÚC TIẾN Nam 30/07/1977 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thường
53 MA THỊ PHẬN Nữ 10/04/1976 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Phận
54 NGUYỄN VĂN SỰ Nam 08/01/1976 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Sự
55 HOÀNG VĂN HẢO Nam 07/09/1976 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hương
56 LÝ THỊ GIA Nữ 10/01/1975 Bản Mới, Xã Yên Bình Lý Thị Gia
57 NGUYỄN ĐÌNH VĂN Nam 18/08/1975 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ân
58 NGUYỄN ĐÌNH CỪU Nam 02/10/1975 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hạnh
59 NGUYỄN VĂN HIỂN Nam 01/08/1975 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Vinh
60 BÙI VĂN NGỌC Nam 01/01/1975 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Phận
61 HOÀNG THỊ DIỆU Nữ 01/01/1975 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Văn Quyên
62 MA THỊ XANH Nữ 10/11/1974 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Xanh
63 NGUYỄN TRỌNG TÚ Nam 03/06/1974 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Xanh
64 MA THỊ HUỆ Nữ 14/05/1972 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Huệ
65 TRIỆU THỊ TÀY Nữ 28/10/1972 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Đăng
66 NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG Nam 01/11/1972 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Đăng
67 NGUYỄN THỊ CHẨM Nữ 01/08/1972 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chẩm
68 NGUYỄN VĂN VŨ Nam 01/02/1972 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Mạnh
69 HOÀNG VĂN THỦY Nam 01/01/1972 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Vân
70 NGUYỄN ĐÌNH THẠCH Nam 20/10/1971 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thạch
71 MA THỊ HỒI Nữ 05/08/1971 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hồi
72 NGUYỄN TRỌNG VỮNG Nam 21/09/1970 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợp
73 NGUYỄN THỊ TÙNG Nữ 29/11/1970 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tùng
74 NGUYỄN VĂN TÔN Nam 07/10/1969 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nhất
75 MA PHÚC DUNG Nam 30/01/1969 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Huệ
76 NGUYỄN TRỌNG THỌ Nam 06/09/1969 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tùng
77 NGUYỄN VĂN ĐA Nam 01/10/1969 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hương
78 NGUYỄN VĂN RỤ Nam 09/04/1968 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tinh
79 NGUYỄN THỊ VÂN Nữ 08/05/1968 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Vân
80 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN Nam 08/01/1968 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hồi
81 HOÀNG THỊ KIÊN Nữ 01/01/1968 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Tình
82 DƯƠNG VĂN ANH Nam 15/01/1967 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Lợi
83 NGUYỄN THỊ NGÂN Nữ 12/05/1966 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ngân
84 NGUYỄN TRỌNG HOẠT Nam 23/12/1966 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyên Thị Cung
85 MA PHÚC HÀNH Nam 04/06/1966 Bản Mới, Xã Yên Bình Lý Thị Gia
86 NGUYÊN THỊ CUNG Nữ 01/01/1966 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyên Thị Cung
87 MA PHÚC KINH Nam 01/01/1966 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lượng
88 NGUYỄN THỊ LƯƠNG Nữ 12/11/1965 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lượng
89 NGUYỄN THỊ CỬU Nữ 22/01/1965 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Cửu
90 MA THỊ LUẬT Nữ 01/08/1965 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Luật



91 MA THỊ THU Nữ 14/05/1964 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Thu
92 MA THỊ LẠI Nữ 01/01/1964 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Lại
93 NGUYỄN VĂN HẬU Nam 01/01/1964 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Ngoan
94 NGUYỄN XUÂN LÂM Nam 11/01/1963 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Dự
95 MA THỊ HỒNG Nữ 08/09/1963 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hồng
96 PHẠM CÔNG LUẬN Nam 14/05/1963 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Thu
97 MA THỊ XOAN Nữ 23/09/1963 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Xoan
98 HOÀNG THỊ THUYẾT Nữ 01/02/1963 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thạch
99 NGUYỄN VĂN CHUNG Nam 02/06/1962 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thuận
100 NGUYỄN THỊ THUẬN Nữ 01/10/1962 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thuận
101 ĐẶNG VĂN THẮNG Nam 01/01/1962 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Cúc
102 LIÊU THỊ MINH Nữ 10/12/1961 Bản Mới, Xã Yên Bình Liêu Thị Minh
103 NGUYỄN THỊ CÔ Nữ 30/09/1961 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Cô
104 NGUYỄN TRỌNG HỰU Nam 01/06/1961 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hồng
105 NGUYỄN THỊ TẰM Nữ 01/06/1961 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tằm
106 MA PHÚC ĐOÀN Nam 01/01/1961 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Luật
107 NGUYỄN THỊ AN Nữ 01/01/1961 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị An
108 NGUYỄN THỊ NỰ Nữ 04/09/1960 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nự
109 MA THỊ PHÁT Nữ 30/09/1959 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Phát
110 MA THỊ MAI Nữ 01/01/1959 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Mai
111 SỸ THỊ HÒ Nữ 21/07/1958 Bản Mới, Xã Yên Bình Sỹ Thị Hò
112 MA THỊ HÀNH Nữ 06/01/1958 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hành
113 NGUYỄN THỊ ĐỊNH Nữ 01/10/1958 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Định
114 MA PHÚC THẨM Nam 01/01/1958 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Mai
115 MA VĂN THẠN Nam 01/01/1958 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Mây
116 MA PHÚC THÁI Nam 16/09/1957 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Hành
117 MA PHÚC HUYỆN Nam 01/09/1953 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thường
118 MA PHÚC CÁT Nam 10/10/1952 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hương
119 NGUYỄN THỊ THƯỜNG Nữ 20/10/1952 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thường
120 MA VĂN CÓNG Nam 28/07/1952 Bản Mới, Xã Yên Bình Sỹ Thị Hò
121 MA PHÚC NAM Nam 01/01/1952 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Phúc Nam
122 MA PHÚC THỰ Nam 01/01/1952 Bản Mới, Xã Yên Bình Ma Thị Tình
123 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 27/07/1977 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hương
124 HOÀNG VĂN THANH Nam 01/01/1929 Bản Mới, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hương
125 DƯƠNG THỊ HIẾU Nữ 01/01/1990 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Sằm
126 NGUYỄN BÀN BẢO LINH Nữ 01/06/1970 Đon Cọt, Xã Yên Bình Dương Thị Huyên
127 DƯƠNG THỊ KHUYÊN Nữ 02/06/1987 Đon Cọt, Xã Yên Bình Dương Thị Khuyên
128 MA PHÚC GIANG Nam 27/10/1982Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Yến
129 MA PHÚC LIÊM Nam 03/07/1981Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thoạn
130 MA PHÚC NHÀN Nam 05/07/1991Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đôi
131 MA PHÚC TÀI Nam 19/02/1973Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Điều
132 MA THỊ LỢI Nữ 01/01/1991 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Bướm
133 MA THỊ SEN Nữ 01/01/1992 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợp
134 MA THỊ TUYỀN Nữ 24/04/1974 Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Tuyền
135 MA THỊ YẾN Nữ 30/10/1982 Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Yến
136 MA VĂN BIÊN Nam 31/10/2005Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chí
137 MA VĂN CHÍNH Nam 01/06/1988Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Sằm



138 MA VĂN THUYÊN Nam 09/01/1982Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chí
139 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Nam 29/09/1992Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợp
140 NGUYỄN ĐÌNH KHANH Nam 01/01/1988 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ngự
141 NGUYỄN ĐÌNH SANG Nam 23/03/1995Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Sang
142 NGUYỄN ĐÌNH THÌN Nam 14/05/1988 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thìn
143 NGUYỄN ĐÌNH THỬU Nam 27/04/1973 Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Tuyền
144 NGUYỄN ĐÌNH TIỆP Nam 10/10/1994Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Tuyền
145 NGUYỄN THỊ CÚC Nữ 10/06/1984 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Cúc
146 NGUYỄN THỊ ĐINH Nữ 09/08/1976 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đinh
147 NGUYỄN THỊ DUYẾN Nữ 16/01/1987 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Duyến
148 NGUYỄN THỊ HOÀNG Nữ 02/09/1990 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thìn
149 NGUYỄN THỊ HOÈ Nữ 01/01/1980 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hoè
150 NGUYỄN THỊ HỮU Nữ 26/12/1978 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hữu
151 NGUYỄN THỊ MAY Nữ 18/01/1983 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị May
152 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 01/01/1993 Đon Cọt, Xã Yên Bình Lương Thị Lan
153 NGUYỄN THỊ NIỀM Nữ 01/07/1967 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Niềm
154 NGUYỄN THỊ THOẠN Nữ 12/05/1984 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thoạn
155 NGUYỄN THỊ TRÚC Nữ 31/08/1995 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hắng
156 NGUYỄN THỊ TRÚC Nữ 28/09/2008 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thìn
157 NGUYỄN THỊ TƯƠI Nữ 01/01/1980 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tươi
158 NGUYỄN TRỌNG BÀNG Nam 04/03/1967Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Niềm
159 NGUYỄN TRỌNG BẢY Nam 10/09/1984 Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Lan
160 NGUYỄN TRỌNG MIỀN Nam 01/02/1987 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nhật
161 NGUYỄN TRỌNG VĂN Nam 22/07/1990 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nhị
162 MA PHÚC DƯ Nam 26/8/1982 Đon Cọt, Xã Yên Bình
163 LÝ THỊ XUYẾN Nữ 26/8/1983 Đon Cọt, Xã Yên Bình
164 MA THỊ KHAI Nữ 3/10/1996 Đon Cọt, Xã Yên Bình
165 MA THỊ LAN Nữ 16/11/1985 Đon Cọt, Xã Yên Bình
166 MA VĂN TỰ Nam 15/1/1977 Đon Cọt, Xã Yên Bình
167 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG Nam 11/11/1974Đon Cọt, Xã Yên Bình
168 NGUYỄN ĐÌNH VIẾT nam 15/6/1981 Đon Cọt, Xã Yên Bình
169 MA THỊ BẢY Nữ 7/5/1984 Đon Cọt, Xã Yên Bình
170 NGUYỄN THỊ THIỀM Nữ 08/5/1988 Đon Cọt, Xã Yên Bình
171 NGUYỄN THỊ KIM Nữ 17/9/1986 Đon Cọt, Xã Yên Bình
172 NGUYỄN THỊ ĐIỀU Nữ 9/2/1972 Đon Cọt, Xã Yên Bình
173 MA PHÚC KÝ Nam 02/10/1965Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Khai
174 MA PHÚC THIỆU Nam 01/01/1963 Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Nghĩa
175 MA PHÚC TRƯỞNG Nam 28/01/1961Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đôi
176 MA THỊ HUYNH Nữ 21/04/1954 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hoè
177 MA THỊ NGHĨA Nữ 02/01/1961 Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Nghĩa
178 MA VĂN BIÊN Nam 01/05/1966Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ngự
179 MA VĂN ĐẠO Nam 09/10/1960Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chí
180 MA VĂN QUYẾT Nam 22/12/1959 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Sằm
181 NGUYỄN ĐÌNH THUẬT Nam 12/11/1962 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợp
182 NGUYỄN ĐÌNH TÍN Nam 01/12/1966 Đon Cọt, Xã Yên Bình Trần Thị Ninh
183 NGUYỄN THANH TÂM Nữ 11/07/1965 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Bướm
184 NGUYỄN THỊ ĐÔI Nữ 05/03/1962 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đôi



185 NGUYỄN THỊ LƯƠNG Nữ 01/04/1952 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lượng
186 NGUYỄN THỊ NGỰ Nữ 12/05/1966 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ngự
187 NGUYỄN THỊ SẰM Nữ 01/07/1963 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Sằm
188 NGUYỄN THỊ THÊ Nữ 24/02/1963 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thê
189 NGUYỄN THỊ VẸN Nữ 08/10/1957 Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Viện
190 NGUYỄN TRỌNG ĐƯƠNG Nam 01/09/1950Đon Cọt, Xã Yên Bình Lương Thị Lan
191 NGUYỄN TRỌNG HOÀ Nam 12/06/1963Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Bướm
192 NGUYỄN TRỌNG LONG Nam 01/01/1955Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tươi
193 NGUYỄN TRỌNG TÂN Nam 15/04/1950Đon Cọt, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Tân
194 NGUYỄN THỊ TOÁN Nữ 29/7/1951 Đon Cọt, Xã Yên Bình
195 NGUYỄN THỊ BƯỚM Nũ 11/7/1965 Đon Cọt, Xã Yên Bình
196 TRẦN THỊ NINH Nữ 29/9/1965 Đon Cọt, Xã Yên Bình
197 MA THỊ LÂM Nữ 10/10/1943 Đon Cọt, Xã Yên Bình Ma Thị Yến
198 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 26/09/2007 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đườm
199 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 10/08/2007 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thừa
200 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 08/04/2006 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Hiệp
201 NGUYỄN THỊ CÚC Nữ 11/02/2004 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Sáu
202 TRIỆU THỊ DUNG Nữ 28/09/2001 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Xoan
203 NGUYỄN THỊ DIỄN Nữ 28/07/2001 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Tòng
204 LÝ XUÂN THU Nữ 01/01/2000 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Hiếu
205 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI Nam 02/06/1999 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Duyên
206 NGUYỄN ĐÌNH KHOA Nam 27/12/1997 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Mây
207 NGUYỄN ĐÌNH GIANG Nam 19/03/1996 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Xoan
208 NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆP Nam 08/09/1995 Nà Mố, Xã Yên Bình Hoàng Thị Nước
209 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN Nam 02/09/1995 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Quyền
210 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 22/06/1995 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Mây
211 MA THỊ ĐỊNH Nữ 01/01/1995 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Minh
212 VŨ THỊ NHƯ Nữ 01/01/1995 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Sơn
213 NGUYỄN THỊ HẢI Nữ 12/09/1994 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hồng
214 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG Nam 20/09/1993 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hường
215 NGUYỄN ĐÌNH LÔ Nam 01/04/1993 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hồi
216 NGUYỄN TUYẾT MAI Nữ 23/04/1991 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Phần
217 NGUYỄN ĐÌNH TÔN Nam 13/11/1990 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Sơn
218 NGUYỄN ĐÌNH THẢO Nam 27/02/1990 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hồng
219 NGUYỄN ĐÌNH THÁI Nam 23/01/1990 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Đạt
220 TRIỆU THỊ HẰNG Nữ 01/01/1990 Nà Mố, Xã Yên Bình Lý Thị Bền
221 HÀ THỊ THIỆN Nữ 01/01/1990 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Quyền
222 NGUYỄN THỊ THU Nữ 20/11/1989 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Hiền
223 DƯƠNG VĂN TUẤN Nam 24/09/1989 Nà Mố, Xã Yên Bình Lý Thị Thường
224 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH Nam 04/03/1989 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hường
225 DƯƠNG VĂN TIẾN Nam 05/12/1988 Nà Mố, Xã Yên Bình Lý Thị Thường
226 HÀ THỊ SINH Nữ 11/09/1988 Nà Mố, Xã Yên Bình Hà Thị Sinh
227 DƯƠNG THỊ HOA Nữ 03/07/1988 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Đạt
228 HÀ THỊ THÌN Nữ 05/01/1988 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Long
229 NGUYỄN ĐÌNH SÁU Nam 28/02/1987 Nà Mố, Xã Yên Bình Hà Thị Sinh
230 NGUYỄN ĐÌNH KIỀU Nam 01/10/1986 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Hiền
231 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 05/02/1986 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thủy



232 NGUYỄN ĐÌNH HÀO Nam 27/08/1985 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Long
233 HÀ THỊ HẠNH Nữ 01/05/1985 Nà Mố, Xã Yên Bình Hà Thị Hạnh
234 NGUYỄN THỊ CHĂM Nữ 01/05/1985 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chăm
235 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG Nam 09/08/1984 Nà Mố, Xã Yên Bình Hà Thị Hạnh
236 NGUYỄN ĐÌNH NHU Nam 14/03/1984 Nà Mố, Xã Yên Bình Lý Thị Bền
237 DƯƠNG THỊ THUẬN Nữ 01/01/1984 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lự
238 NGUYỄN THỊ SÁU Nữ 22/12/1983 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Sáu
239 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH Nam 24/10/1983 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Chăm
240 DƯƠNG THỊ SAO Nữ 01/10/1983 Nà Mố, Xã Yên Bình Dương Thị Sao
241 NGUỸEN ĐÌNH NHÌ Nam 01/09/1983 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Sáu
242 NGUYỄN THỊ CHÍNH Nữ 14/02/1982 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Kiên
243 NGUYỄN ĐÌNH LÀNH Nam 01/01/1982 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Lành
244 MA TIẾN CẢNH Nam 01/01/1981 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lự
245 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN Nam 16/12/1979 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Kiên
246 LÝ THỊ KIÊN Nữ 01/10/1977 Nà Mố, Xã Yên Bình Lý Thị Kiên
247 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN Nam 01/01/1977 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ruyên
248 NGUYỄN THỊ DUYÊN Nữ 14/12/1975 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Duyên
249 NGUYỄN THỊ ĐƯỜM Nữ 01/03/1975 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đườm
250 NGUYỄN VĂN KHOÁI Nam 14/01/1975 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Hiệp
251 DƯƠNG THỊ DƯỢC Nữ 01/01/1975 Nà Mố, Xã Yên Bình Dương Thị Dược
252 NGUYỄN ĐÌNH DẦN Nam 01/12/1974 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Dần
253 MA THỊ HIỆP Nữ 15/04/1974 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Hiệp
254 NGUYỄN ĐÌNH ĐỒNG Nam 07/02/1974 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Đồng
255 NGUYỄN THỊ RUYÊN Nữ 29/11/1973 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ruyên
256 NGUYỄN THỊ THI Nữ 18/12/1972 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thi
257 NGUYỄN THỊ XOAN Nữ 01/09/1972 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Xoan
258 NGUYỄN THỊ HIỂN Nữ 01/01/1972 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Đồng
259 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN Nam 01/01/1972 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Duyên
260 NGUYỄN ĐÌNH HỢI Nam 20/04/1971 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Xoan
261 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG Nam 09/04/1971 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hồi
262 NGUYỄN ĐÌNH CHINH Nam 14/01/1971 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Duyên
263 MA PHÚC SÁNG Nam 01/01/1971 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đườm
264 NGUYỄN ĐÌNH CẬN Nam 01/12/1970 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Mây
265 NGUYỄN ĐÌNH CHÂN Nam 10/10/1970 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Viên
266 MA THỊ MÂY Nữ 28/11/1969 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Mây
267 NGUYỄN THỊ TÀI Nữ 27/08/1969 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tài
268 NGUYỄN THỊ HỒI Nữ 01/02/1969 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hồi
269 NGUYỄN ĐÌNH LIM Nam 22/04/1968 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Phần
270 NGUYỄN ĐÌNH QUYẾN Nam 04/10/1967 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ngoạt
271 LIỆU VĂN THÀNH Nam 17/07/1967 Nà Mố, Xã Yên Bình Hoàng Thị Nước
272 NGUYỄN THỊ MÙI Nữ 01/12/1966 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Lô
273 NGUYỄN THỊ NGOẠT Nữ 30/07/1966 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Ngoạt
274 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 01/05/1966 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Lành
275 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 01/01/1966 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hồng
276 NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT Nam 20/12/1965 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thuần
277 NGUYỄN ĐÌNH CẬN Nam 22/09/1965 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Cận
278 NGUYỄN ĐÌNH LÔ Nam 01/08/1964 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Lô



279 NGUYỄN VĂN ĐỘ Nam 03/04/1964 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hồng
280 DƯƠNG VĂN TÙNG Nam 14/01/1964 Nà Mố, Xã Yên Bình Lý Thị Thường
281 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN Nam 01/01/1964 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hường
282 LÝ THỊ THƯƠNG Nữ 07/10/1963 Nà Mố, Xã Yên Bình Lý Thị Thường
283 ĐÀO ĐỨC NGỌC Nam 09/09/1963 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Huệ
284 MA THỊ MINH Nữ 01/01/1959 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Minh
285 NGUYỄN THỊ LỰ Nữ 01/01/1959 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lự
286 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN Nam 08/11/1956 Nà Mố, Xã Yên Bình Triệu Thị Lan
287 DƯƠNG VĂN THÁI Nam 01/01/1955 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Lự
288 NGUYỄN THỊ ĐÁO Nữ 14/01/1952 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Đáo
289 NGUYỄN KHẮC NGÔ Nam 12/07/1947 Nà Mố, Xã Yên Bình Dương Thị Dược
290 NGUỸEN THỊ PHAN Nữ 01/01/1938 Nà Mố, Xã Yên Bình Ma Thị Mây
291 NGUYỄN THỊ THÂM Nữ 01/02/1931 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Tài
292 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC Nam 01/01/1930 Nà Mố, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Sơn
293 MA THỊ THINH Nữ 06/07/1968 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Thinh
294 NGUYỄN TRỌNG GIA Nam 10/10/1970 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Thinh
295 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỚC Nam 01/01/1972 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nương
296 NGUYỄN ĐÌNH HÀO Nam 11/11/1973 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Duyên
297 NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 09/03/1979 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hằng
298 NGUYỄN TRỌNG PHONG Nam 12/09/1987 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Phong
299 NÔNG NGỌC BÌNH Nam 01/01/1989 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nông Ngọc Bình
300 LỤC THỊ GIANG Nữ 01/01/1990 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thơi
301 NGUYỄN TRỌNG NGÀN Nam 05/05/1990 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Vũ Thị Mão
302 MA VĂN LANH Nam 10/01/1991 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Diễm
303 NGUYỄN ĐÌNH PHIỆN Nam 02/08/1992 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thơi
304 NGUYỄN THỊ DIỄM Nữ 10/05/1993 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Diễm
305 HOÀNG THỊ CHÂM Nữ 01/01/1994 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thời
306 NGUYỄN THỊ HẠ Nữ 01/01/1999 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợi
307 NGUYỄN TRỌNG THÀNH Nam 06/03/1999 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Liên
308 MA THỊ LEN Nữ 15/12/1986 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Lượng
309 PHAN THỊ LÀNH Nữ 20/05/1986 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Phúc Quỳnh
310 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 23/04/1999 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nương
311 NGUYỄN TRỌNG TƯƠNG Nam 24/12/1970 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Liên
312 NGUYỄN THỊ NGHĨA Nữ 26/02/1979 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thập
313 NGUYỄN ĐÌNH HUỆ Nam 26/03/1986 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Xe
314 MA PHÚC THẮNG Nam 28/02/1989 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Danh
315 NGUYỄN TRỌNG THỂ Nam 29/10/2005 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hằng
316 MA THỊ HUYỀN Nữ 31/08/1980 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Huyền
317 NGUYỄN ĐÌNH VĂN Nam 1990 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
318 MA PHÚC CÔNG Nam 1979 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
319 NGUYỄN TRỌNG DẦN Nam 1986 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
320 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 2000 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
321 NGUYỄN TRỌNG BA Nam 1990 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
322 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 1979 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
323 NGUYỄN THỊ ĐÔNG Nữ 1988 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
324 MA PHÚC DƯỢC Nam 1967 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
325 NGUYỄN THỊ GIÁP Nữ 01/01/1960 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Giáp



326 NGUYỄN THỊ BÀI Nữ 01/07/1961 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Bài
327 MA THỊ MINH Nữ 09/01/1962 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Minh
328 MA PHÚC ĐOÀN Nam 07/02/1963 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Phúc Đoàn
329 MA PHÚC HUÂN Nam 03/10/1965 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Minh
330 MA PHÚC TRƯỜNG Nam 01/01/1966 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thâm
331 NGUYỄN THỊ THÂM Nữ 07/07/1966 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thâm
332 NGUYẾN ĐÌNH HOÀNH Nam 13/07/1953 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyến Thị Thiết
333 NGUYỄN TRỌNG ĐƯỢC Nam 15/02/1961 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Giáp
334 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN Nam 16/11/1959 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợi
335 NGUYỄN THỊ TƯƠI Nữ 18/07/1962 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nông Ngọc Bình
336 NGUYỄN ĐÌNH SỰ Nam 18/12/1966 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Ma Thị Hiệu
337 NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ 20/01/1965 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Liên
338 NGUYỄN ĐÌNH TẬP Nam 25/11/1961 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Bài
339 NGUYỄN THỊ THƠI Nữ 1957 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
340 NGUYỄN THỊ HỘI Nữ 1959 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
341 NGUYỄN THỊ NHOI Nữ 1957 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
342 MA THỊ CAM Nữ 1960 Thôm Thoi, Xã Yên Bình
343 NGUYỄN THỊ MẠ Nữ 01/01/1932 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyến Thị Thiết
344 NGUYỄN THỊ TƯ Nữ 01/01/1939 Thôm Thoi, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thâm
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